ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Môn: SINH HỌC - Lớp 10 (Nhóm 1)
(Thời gian làm bài: 50 phút, đề gồm 36 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận)

	Họ và tên HS:................................................. Số báo danh:...........
	Mã đề: 132 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trùng đế giày chỉ gồm 1 tế bào có nhân hoàn chỉnh, sống bằng cách ăn các vụn vỡ hữu cơ hoặc sinh vật khác. Trùng đế giày thuộc giới:

A. Nấm
B. Nguyên sinh
C. Khởi sinh
D. Thực vật
Câu 2: Tế bào có thể đưa các đối tượng có kích thước lớn ra khỏi tế bào bằng cách nào?     

A. Nhập bào
                   


B. Vận chuyển thụ động

    C. Vận chuyển chủ động

D. Xuất bào

Câu 3: Trong các loại tế bào sau, loại tế bào nào có chứa nhiều ti thể nhất?

A. Tế bào cơ tim
B. Tế bào biểu bì
C. Tế bào hồng cầu
D. Tế bào bạch cầu
Câu 4: Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

A. Có khả năng thích nghi với môi trường.
B. Phát triển và tiến hóa không ngừng.
C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống.
D. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.
Câu 5: Gen có 96 chu kì xoắn và có tỉ lệ giữa các loại nuclêôtit là A = 1/3G. Số lượng từng loại nucleotit của gen là:

A. A = T = 120 ; G = X = 360
B. A = T = 240 ; G = X = 720

C. A = T = 360 ; G = X = 120
D. A = T = 720 ; G = X = 240

Câu 6: Kiểu năng lượng nào sau đây thuộc dạng động năng?

A. Một tảng đá trên triền núi
B. Các liên kết phôt phát cao năng trong phân tử ATP
C. Một máy bay đang cất cánh



D. Một cung thủ cầm cung
Câu 7: Đặc điểm chung của dầu, mỡ, phôtpholipit và stêrôit là:

A. Đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

B. Đều tan được trong nước.



C. Đều không hòa tan trong nước.

D. Chúng đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

Câu 8: Thuật ngữ nào mô tả cấu trúc màng sinh chất của tế bào nhân thực?

A. Màng bán thấm
   B. Màng khảm động   C. Màng lỏng
   D. Màng cơ bản
Câu 9: Chức năng sinh học quan trọng nhất của ADN là:

A. Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền   B. Cấu tạo nhiễm sắc thể

C. Sao mã tổng hợp ARN





D. Tự nhân đôi

Câu 10: Đặc điểm chung  của prôtêtin và axit nuclêic là :

A. Đại phân tử có cấu trúc đa phân   B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
C. Đều  được cấu tạo từ các đơn phân axít amin
D. Đều được cấu tạo từ các nuclêit
Câu 11: Cấu trúc nào sau đây có chứa prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể
   B. Xương
C. Hêmôglôbin
             D. Cơ

Câu 12: Một gen có 57 vòng xoắn và 1490 liên kết hiđrô. Tính theo lí thuyết số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

A. A=T= 250, G=X= 340
B. A=T= 340, G=X= 250

C. A=T= 350, G=X= 220
D. A=T= 220, G=X= 350

Câu 13: Nước có vai trò nào đối với hoạt động sống của tế bào?

(1) Bảo vệ cấu trúc tế bào
(2) Là nguyên liệu ôxi hóa cung cấp năng lượng cho tế bào

(3) Điều hòa nhiệt độ

(4) Là dung môi hòa tan và là môi trường phản ứng cho các thành phần hóa học

(5) Là nguyên liệu cho các phản ứng trao đổi chất
(6) Cung cấp năng lượng cho tế bào

Phương án đúng là:  A. 1,3,4,6
           B. 1,3,4,5
      C. 2, 5,6
    D. 3,4,5

Câu 14: Một gen dài 2,55 micrômet (µm), khối lượng của gen đó là:

A. 40.105đvC
B. 50.105đvC
C. 45.105đvC
D. 54.105đvC

Câu 15: Trong các loại đường sau, loại đường nào có cấu trúc khác với 3 loại còn lại?     A. Fructôzơ
       B. Lactôzơ
        C. Galactôzơ
    D. Glucôzơ

Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng với  tế bào vi khuẩn?

A. Nhân có chứa phân tử ADN dạng vòng

B. Ở vùng nhân không chứa nguyên liệu di truyền

C. Nhân phân cách với phần còn lại của tế bào bởi màng  nhân

D. Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon.

Câu 17: Kháng thể là loại protein có chức năng:

A. Xúc tác phản ứng sinh hóa trong tế bào
 B. Cấu tạo các cơ quan trong cơ thể

C. Bảo vệ cơ thể
     D. Điều hòa trao đổi chất trong cơ thể

Câu 18: Trong tế bào, dạng năng lượng nào sau đây đóng vai trò chủ yếu?

A. Nhiệt năng
B. Hóa năng
C. Điện năng
D. Quang năng

Câu 19: Tại sao khi ghép mô và cơ quan lạ từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận lại có thể nhận biết các cơ quan “lạ” và đào thải các cơ quan lạ đó?

A. Vì Trên màng sinh chất có cacbohiđrat đặc trưng cho từng loại tế bào

B. Vì Trên màng sinh chất có colestêron đặc trưng cho từng loại tế bào

C. Vì Trên màng sinh chất có lớp photpholipit đặc trưng cho từng loại tế bào

D. Vì Trên màng sinh chất có glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào

Câu 20: Chọn phương án đúng để hoàn thành câu sau: 

Chất ức chế cạnh tranh có thể cạnh tranh với……..tại …… của enzim.

A. Cơ chất / trung tâm hoạt động.
B. Cơ chất / trung tâm xúc tác

C. Sản phẩm / trung tâm hoạt động.
D. Sản phẩm / trung tâm xúc tác.

Câu 21: Cacbohydrat có chức năng nào?

(1) Là thành phần cấu trúc của axit nuclêic trong nhân tế bào.


(2) Là nguyên liệu ôxi hóa và là chất dự trữ cho tế bào.

(3) Là thành phần bắt buộc của các enzim quan trọng.

(4) Tham gia xây dựng nhiều bộ phận của tế bào.




(5) Chất dự trữ cho tế bào.

Phương án đúng là:   A. 2,4
      B. 4, 5
       C. 2,4,5
   D. 1,2,3,4, 5

Câu 22: Bào quan nào được coi là ‘nhà máy năng lượng’ của tế bào nhân thực?
A. Lục lạp
B. Ribôxôm
C. Thể Gôngi
D. Ti thể
Câu 23: Khi nhìn thấy hiện tượng muối hòa tan trong nước. Các bạn An, Bình, Cúc, Dương giải thích. Theo em bạn nào đúng?
A. Dương nói: Na+ liên kết với đầu cực (–) của nguyên tử nước này, còn Cl- liên kết với cực (+) của phân tử nước kia

B. Bình nói: Nguyên tử Na kết hợp với O2, còn nguyên tử Cl kết hợp với H2

C. Cúc nói: Na+ liên kết với đầu cực (–) và Cl- liên kết với cực (+) của phân tử H2
D. An nói: Nguyên tử Na kết hợp với H2, còn nguyên tử Cl kết hợp với O2
Câu 24: Tổ chức của thế giới sống bao gồm các cấp nào sau đây?

A. Tế bào, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể

B. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển

C. Giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài

D. Quần thể, loài, họ, bộ, lớp, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển

Câu 25: Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ:

A. Khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi.
B. Khả năng tiến hóa thích nghi với môi trường sống.
C. Sự truyền thông tin di truyền từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
D. Khả năng cảm ứng đặc biệt của sinh vật.
Câu 26: Chức năng của nhân tế bào:

(1) Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

(2) Tổng hợp lipit, chuyển hóa đường

(3) Mang thông tin di truyền

(4) Tổng hợp protein

A. 1,3
B. 2,4
C. 1,4
D. 2,3

Câu 27: Một gen có 2400 nuclêôtit, trong đó hiệu số giữa nuclêôtit loại xitôzin với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nuclêôtit của gen. Tỉ lệ phần trăm và số lượng nuclêôtit mỗi loại của gen là:

A. A = T = 15% = 840 ; G = X = 35% = 360

B. A = T = 35% = 840 ; G = X = 15% = 360

C. A = T = 35% = 360 ; G = X = 15% = 840

D. A = T = 15% = 360 ; G = X = 35% = 840

Câu 28: Các tính chất đặc biệt của nước có được là do các phân tử nước:

A. Có xu hướng liên kết với nhau
B. Rất nhỏ

C. Dễ tách khỏi nhau
D. Có tính phân cực

Câu 29: Điều kiện để vận chuyển chủ động trên màng sinh chất xảy ra là gì?

A. Cần có kênh prôtêin trên màng và không tiêu tốn năng lượng

B. Cần có kênh glucôzơ trên màng và không tiêu tốn năng lượng

C. Cần có kênh prôtêin trên màng và tiêu tốn năng lượng

D. Cần có kênh glucôzơ trên màng và tiêu tốn năng lượng

Câu 30: Trong cấu trúc bậc hai của prôtêin axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết gì để giữ vững cấu trúc không gian?

A. Liên kết iôn
B. Liên kết hiđrô
C. Liên kết peptit
D. Liên kết este

Câu 31: Phần lớn các nguyên tố đại lượng tham gia cấu tạo nên:

A. Lipit, enzim.
B. Glucôzơ, tinh bột, vitamin.
C. Đại phân tử hữu cơ.
D. Prôtêin, vitamin.
Câu 32: Một loài tảo biển có nồng độ iôt cao gấp 1000 lần nồng độ iot có trong nước biển, nhưng iôt vẫn được chuyển từ nước biển qua màng vào tế bào tảo. Đây là hiện tượng:

A. Vận chuyển chủ động
B. Quá trình thẩm thấu

C. Xuất bào và nhập bào
D. Vận chuyển thụ động

Câu 33: Khi enzim xúc tác các phản ứng, cơ chất sẽ liên kết với enzim tại…..
A. Trung tâm hoạt động của enzim.
B. Enzim.

C. Côenzim.
D. Chất xúc tác.

Câu 34: Chọn phương án trả lời đúng.

(1) Bản chất của enzim là protein



(2) Các enzim đều có côfactơ (phần không phải prôtêin của enzim)

(3) Enzim không bị tiêu thụ trong quá trình xúc tác


(4) Enzim có tính đặc thù đối với cơ chất mà chúng xúc tác

(5) Enzim làm giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

(6) Enzim bị biến đổi cấu hình sau phản ứng.

(7) Côfactơ luôn luôn là chất hữu cơ

A. (1), (2), (4), (6)
B. (1), (3), (4), (5)
C. (1), (3), (4), (7)
D. (1), (4), (5), (7)

Câu 35: Năng lượng tồn tại ở hai dạng cơ bản: thế năng và động năng. Ví dụ nào sau đây thuộc về thế năng?

A. Sóng đánh vào bờ
B. Xe ô tô xuống dốc
C. Cốc cà phê nóng                D. Quả bóng chuyền xếp trên giá ở nhà kho
Câu 36: Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn được cấu tạo bởi thành phần nào sau đây?

A. Lớp kép phôtpholipit và prôtêin.
B. Phôtpholipit và axit nuclêic

C. Pectin và xenlulôzơ.
D. Chủ yếu là hợp chất peptiđôglican.

II. PHẦN TỰ LUẬN (Có tờ đề riêng)
……….Hết………
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